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PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.  

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án) 

Câu 1: Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản 

A. Có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, các cá thể con có vật chất di truyền giống nhau và giống mẹ. 

B. Không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, các cá thể con có vật chất di truyền giống nhau và khác 

mẹ. 

C. Không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, các cá thể con thường có vật chất di truyền giống nhau và 

giống mẹ. 

D. Có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, các cá thể con có vật chất di truyền khác nhau và khác mẹ. 

Câu 2: Khi nói về đặc điểm của sinh sản hữu tính ở sinh vật, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Thế hệ mới có sự tái tổ hợp bộ gene của bố và mẹ.   

B. Luôn có quá trình hình thành và hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái.     

C. Tạo ra thế hệ mới thích nghi với môi trường sống ổn định.   

D. Luôn gắn liền với quá trình giảm phân để tạo giao tử. 

Câu 3: Cơ chế truyền đạt vật chất di truyền trong sinh sản vô tính là quá trình 

A. Thụ tinh.          B. Giảm phân.  C. Nguyên phân D. Nguyên phân và giảm phân. 

Câu 4: Trong các kiểu sinh sản ở động vật dưới đây, có bao nhiêu kiểu sinh sản vô tính? 

 I. Phân mảnh;  II. Phân đôi;  III. Đẻ con;  IV. Đẻ trứng;  V. Sinh sản sinh dưỡng;  VI. Đẻ trứng thai. 

A. 1.    B. 2.    C. 3.    D. 4. 

Câu 5: Nhóm các sinh vật có hình thức sinh sản vô tính là 

A. Xương rồng, trùng roi, gà.                          B. Cây thuốc bỏng, vi khuẩn lam, ếch.    

C. Cây tre, khoai lang, trùng roi.    D. Cây táo, ong mật, vịt. 

Câu 6: Sự kết hợp giữa giao tử đực (n) và giao tử cái (n) tạo nên 

A. Bào tử đơn bội (n).              B. Giao tử đơn bội (n).    C. Hợp tử lưỡng bội (2n). D. Phôi (2n). 

Câu 7: Phát triển ở sinh vật là gì? 

A. Những biến đổi của cơ thể sinh vật bao gồm ba quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, phân hóa 

tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan của cơ thể. 

B. Sự tăng lên về kích thước và khối lượng cơ thể do tăng lên về số lượng và kích thước tế bào. 

C. Những biến đổi của cơ thể sinh vật dưới tác động trực tiếp của môi trường sống mà không liên quan đến biến 

đổi vật chất di truyền. 

D. Những biến đổi đột ngột của cơ thể sinh vật do biến đổi vật chất di truyền mà không liên quan đến biến đổi điều 

kiện môi trường sống. 

Câu 8: Ví dụ nào sau đây nói về quá trình sinh trưởng của sinh vật? 

A. Thể trọng lợn con từ 15kg tăng 28kg.                                    B. Trứng gà nở thành gà con. 

C. Hạt giống nảy mầm.                                     D. Cây bưởi ra lá non. 

Câu 9: Trong các dấu hiệu sau, dấu hiệu đặc trưng của phát triển ở sinh vật là 

1. Phân hoá tế bào. 2. Phát sinh hình thái.   3. Tăng tế bào.    4. Thay đổi chức năng sinh lí của cơ thể 

A. (1), (3), (4) B. (2), (3), (4)  C. (1), (2), (3) D. (1), (2), (4) 

Câu 10: Ở thực vật có hoa, các tế bào phôi phân hóa tạo thành lá mầm, thân mầm, rễ mầm và thành cây non là giai 

đoạn 

A. Phân hóa tế bào và phát sinh hình thái cơ quan, cơ thể                       B. Sinh trưởng  

C. Biệt hóa                                                                             D. Sinh sản vô tính 



Câu 11: Quá trình phát triển của một cá thể sinh vật sinh sản hữu tính bắt đầu bằng hợp tử. Hợp tử ….. tạo thành 

nhiều tế bào, các tế bào …… hình thành các cơ quan và hình dáng của sinh vật non. Sinh vật non trải qua quá trình 

……. lớn dần lên. 

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: 

A. Phân bào → biệt hóa → sinh trưởng.                        B. Biệt hóa → phân bào → sinh trưởng 

C. Sinh trưởng → biệt hóa → phân bào.                        D. Biệt hóa → sinh trưởng → phân bào. 

Câu 12: Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về vòng đời và tuổi thọ của sinh vật? 

(1) Vòng đời của sinh vật gồm các giai đoạn: được sinh ra – cơ thể con cơ thể trưởng thành sinh sản → già – chết. 

(2) Ở sinh vật, thế hệ tiếp theo được sinh ra ở giai đoạn trưởng thành của thế hệ trước. 

(3) Tuổi thọ của sinh vật được tính từ lúc cá thể đó sinh sản cho đến lúc chết.  

(4) Tuổi sinh lí của sinh vật được tính từ khi sinh ra cho đến khi chết vì bệnh.  

(5) Tuổi sinh thái của sinh vật được tính từ khi sinh ra cho đến khi chết vì sự tác động của nhân tố sinh. 

(6) Tuổi thọ của một loài sinh vật là tổng thời gian sống của tất cả các cá thể trong loài. 

A. 3. B. 4. C. 1. D. 5. 

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/ SAI.  

( Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Thí sinh chọn Đúng hoặc Sai ) 

Câu 1. Auxin có vai trò kích thích sự phân chia, kéo dài tế bào, sự hình thành rễ, duy trì ưu thế đỉnh. Abscisic acid 

kích thích sinh trưởng, sự nảy mầm của hạt, kích thích sự ngủ của hạt, chồi, rụng lá, gây ra sự đóng khí khổng. 

Câu 2. Sinh trưởng sơ cấp là sự sinh trưởng khởi đầu bằng sự phân chia của các tế bào mô phân sinh bên, làm tăng 

đường kính của thân và rễ của cây thân gỗ Hai lá mầm. 

Câu 3. Người ta dùng hai cái đinh đóng vào thân một cây gỗ lâu năm (có chiều cao khoảng 5 mét) ở vị trí cách mặt 

đất 1 mét. Giả sử, mỗi năm cây tăng trưởng chiều cao trung bình là 1,5 mét. Sau 5 năm khoảng cách từ cái đinh đó 

đến mặt đất là thay đổi.  

Câu 4. Cây mía thuộc cây ngày ngắn, ở vùng ôn đới để thúc đẩy quá trình ra hoa (làm giảm lượng đường khi thu 

hoạch), cần phải lắp đèn điện, bắn pháo sáng vào ban đêm. 

Câu 5. Để giảm tác động của hiện tượng ưu thế đỉnh trong canh tác chè, kĩ thuật viên trồng trọt có thể sử dụng biện 

pháp phun gibberellin lên cây chè. 

Câu 6. Giai đoạn phôi trong sinh trưởng và phát triển ở động vật diễn ra sau khi trứng nở hoặc con non sinh ra. 

Câu 7. Phát triển qua biến thái hoàn toàn con non có cấu tạo, hình dạng, sinh lí tương tự so với con trưởng thành. 

Câu 8. Ở giai đoạn tuổi dậy thì, thể chất ở nữ có sự thay đổi như tuyến bã nhờn ở da tăng tiết dẫn đến mụn trứng 

cá, chiều cao tăng nhanh, xuất hiện lông nách, lông mu, cơ quan sinh dục phát triển, mọc râu, sụn giáp phát triển, 

xương chậu phát triển. 

Câu 9. Testosterone do tinh hoàn sản xuất có vai trò kích thích sự phát triển và hoàn thiện cơ quan sinh dục nữ ở 

giai đoạn dậy thì (phát triển xương, phân hóa tế bào, tăng tổng hợp protein giúp phát triển cơ, hình thành đặc điểm 

sinh dục thứ cấp). 

Câu 10. Để tạo được giống cây hoa giấy ngũ sắc phục vụ cho nhu cầu trang trí của người dân, người ta đã áp dụng 

phương pháp nhân giống vô tính là giâm cành. 

Câu 11. Vào những ngày trời rét, động vật biến nhiệt mất nhiệt vào môi trường dẫn đến nguy cơ hạ thân nhiệt. 

Lượng nhiệt mất đi được bù lại bằng cách tăng phân giải chất hữu cơ của cơ thể. Nếu quá trình phân giải kéo sẽ 

làm động vật gầy đi và chậm lớn. Động vật biến nhiệt phơi nắng để thu thêm nhiệt, nhờ đó giảm phân giải chất hữu 

cơ của cơ thể. 
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Câu 12. Mối tương quan của các hormone trong một số quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật.  

Quá trình 

Hormone thực vật 

Auxin Gibberellin Cytokinin Ethylene 
Abscisic 

acid 

Già hóa của mô, cơ quan Ức chế Ức chế Ức chế Kích thích Kích thích 

Rụng lá Ức chế - - Kích thích Kích thích 

Nảy mầm của hạt - Kích thích - - Ức chế 

Phát triển của chồi bên Ức chế - Kích thích - - 

Chín của quả Ức chế - - - - 

 

Ghi chú: “-“ không rõ tác động  

Câu 13. Các trẻ em sản xuất GH không đủ phát triển chậm hơn và có kích thước cơ thể nhỏ hơn so với tuổi 

của chúng. Một số trẻ có tình trạng thiếu GH khi sinh; nhưng một số có thể phát triển một sự thiếu hụt sau 

do chấn thương não hoặc u não. Những tình trạng này có thể ảnh hưởng đến tuyến giáp; gây giảm chức 

năng tuyến giáp, dẫn đến sản xuất giảm hormone tuyến giáp. Ở người lớn; GH đóng vai trò trong việc điều 

hòa mật độ xương; khối lượng cơ; chuyển hóa glucose và lipid. GH cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng 

của tim và thận.Việc thiếu hụt GH có thể dẫn đến sự giảm mật độ xương, giảm khối lượng cơ và làm nồng 

độ lipid thay đổi.  

Câu 14. Ở người sử dụng biện pháp tránh thai ngăn cản sự làm tổ của phôi trong tử cung giúp thực hiện sinh 

đẻ có kế hoạch như tính chu kì kinh nguyệt, bao cao su nam, bao cao su nữ, mũ đậy tử cung, chất diệt tinh 

trùng, màng phim tránh thai, triệt sản, xuất tinh ngoài âm đạo,… 

Câu 15.  Thụ phấn là quá trình phát tán hạt phấn từ bao phấn đến đầu nhụy. Ở thực vật có hoa, thụ tinh kép 

là quá trình thụ tinh có sự tham gia của ba tinh tử, một tinh tử kết hợp với trứng tạo thành hợp tử (2n), tinh 

tử còn lại kết hợp với nhân lưỡng bội (2n) tạo thành tế bào tam bội (3n), một tinh tử bị tiêu biến.  

Câu 16. Ở người, hợp tử vừa di chuyển trong ống dẫn trứng về phía tử cung vừa phân chia. Sau khoảng 10-

15 ngày, hợp tử đến và làm tổ ở tử cung. Phôi thai tiếp tục phát triển nhờ nguồn dinh dưỡng từ quá trình trao 

đổi chất với máu của cơ thể mẹ qua nhau thai. 

PHẦN III:  CÂU TRẢ LỜI NGẮN. ( Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 ) 

Câu 1. Sinh trưởng thứ cấp ở thực vật là kết quả hoạt động của loại mô phân sinh nào? 

Câu 2. Căn cứ vào phản ứng của thực vật với quang chu kì, em hãy kể tên 2 loài thực vật ngày dài. 

Câu 3. Kẻ lại bảng và đánh dấu x kiểu biến thái của chúng.  

STT Tên động vật 
Phát triển 

 không qua biến thái 

Phát triển qua biến thái 

Phát triển  

qua biến thái hoàn toàn 

Phát triển  

qua biến thái không hoàn toàn 

1 Ruồi    

2 Muỗi    

3 Ếch    

4 Châu chấu    

5 Bướm    

Câu 4. Có hai bạn đang thảo luận với nhau về chế độ dinh dưỡng của dưỡng tuổi 15 – 19 tuổi. Bạn thứ nhất 

nói: “Thịt, cá là loại thức ăn giàu đạm nên cần bổ sung nhiều cho giai đoạn này”. Bạn thứ hai nói: “Sữa và 

các sản phẩm chế biến từ sữa cung cấp nhiều canxi nên cần uống nhiều sữa hơn là ăn thịt, cá". Em có đồng 

ý với ý kiến của hai bạn không? Vì sao?  

Câu 5. Hoa cúc trồng được quanh năm, nếu muốn có hoa để bán vào dịp Tết Dương lịch (tháng 12 và tháng 

1), người ta phải trồng hoa vào vụ Thu Đông (tháng 8 và tháng 9). Hoa cúc nở vào mùa thu. Do đó người ta 

sử dụng dòng điện 100W treo cách ngọn cây khoảng 50 – 60 cm (với mật độ 1 bóng/10m2). Hằng ngày, 



chiếu sáng từ 22 giờ đêm đến 2 giờ sáng, liên tục trong khoảng một tháng sẽ làm cho cây không phân hóa mầm hoa 

và không nở sớm. Người ta đã ứng dụng nhân tố bên ngoài nào để chi phối sự ra hoa của cây? 

Câu 6. Quan sát hình dưới đây và tóm tắt ngắn gọn sơ đồ vòng đời của tằm. 

 
Câu 7. Nghiên cứu thí nghiệm: hai đàn cá của cùng một loài cá chép được nuôi trong hai bể với điều kiện sống như 

nhau, chỉ khác về nhiệt độ chiếu sáng: một bể có chế độ ánh sáng bình thường, còn một bể để ở nơi bóng tối. Sau 

một thời gian đến kì sinh sản thì chỉ có đàn cá nuôi trong bể có chế độ ánh sáng bình thường mới có khả năng sinh 

sản. Em hãy cho biết sự sinh sản của động vật phụ thuộc vào những yếu tố nào của môi trường? 

Câu 8. Vườn nhà bác Minh có một cây bưởi cho quả rất ngon, bác muốn nhân giống để trồng thêm vài cây nữa ở 

góc vườn. Em hãy gợi ý cho bác Minh phương pháp nhân giống phù hợp.  

Câu 9. Khi trồng cây thanh long ruột đỏ, chúng ta sử dụng đèn LED đỏ 75W, chiếu sáng 22 đêm, mỗi đem 5 giờ 

giúp cây ra hoa trái vụ, tăng số lượng hoa/cây và giảm số lượng hoa dị hình. Dựa vào thuyết quang chu kì, em hãy 

cho biết cây thanh long là loại cây gì? 

Câu 10. Ngô là loại thực vật có cả hoa được và hoa cái trên cùng một cây. Hoa đực (bông cờ) xếp thành chùm ở 

đỉnh cây, còn hoa cái phát sinh từ chồi nách. Thông thường vào mùa sinh sản hạt phấn từ hoa đực rơi xuống hoa cái 

cùng cây để thụ phấn và thụ tinh, sau đó hình thành hạt; hạt này phát triển thành cây con mang đặc điểm di truyền 

của chín cây ban đầu. Trong nông nghiệp người ta thường tạo ra các dòng ngô bất thụ đực để tránh hiện tượng thụ 

phấn giữa hoa đực và hoa cái trên cùng một cây. Ở các dòng ngô bất thụ đực, hoa đực không được hạt phấn hoặc hạt 

phấn không có khả năng thụ tinh còn hoa cái vẫn có khả năng tạo giao tử. Việc tạo ra các dòng bất thụ đực có ý 

nghĩa gì đối với nông nghiệp? 

Câu 11. Nam ở tuổi dậy thì cần làm gì để bảo vệ sức khỏe, chăm sóc bản thân và người khác? 

Câu 12.  

Hình bên thể hiện những thay đổi nồng độ trong 

máu của một số hormone liên quan đến sự mang 

thai, sinh con và tiết sữa. Các đường cong trong 

hình được đánh nhãn từ A đến E. Hãy cho biết 

đường cong được đánh nhãn B thể hiện sự thay đổi 

của nồng độ hormone nào? (Estrogen, Oxytocxin, 

Prolactin, Progesteron từ nhau thai, Progesteron từ 

thể vàng). 

  

..........................HẾT.............................. 

Thí  sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
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PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.  

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án) 

Câu 1: Sinh sản vô tính là 

A. Hình thức sinh sản có sự kết hợp của các tế bào sinh sản chuyên biệt. 

B. Hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.   

C. Hình thức sinh sản ở tất cả các loài sinh vật.  

D. Hình thức sinh sản có nhiều hơn một cá thể tham gia. 

Câu 2: Sinh sản hữu tính ở sinh vật có đặc điểm nào sau đây? 

A. Cơ thể con được sinh ra hoàn toàn giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu.   

B. Tạo ra cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm thích nghi.     

C. Tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn.   

D. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định. 

Câu 3: Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về sinh sản vô tính? 

I. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái. 

II. Cơ sở tế bào của sinh sản vô tính là quá trình nguyên phân. 

III. Các cá thể mới sinh ra có đặc điểm di truyền giống nhau và giống các thể mẹ. 

IV. Sinh sản vô tính được ứng dụng để bảo tồn hoặc nhân nhanh các giống có đặc tính quý. 

V. Sinh sản vô tính có lợi khi môi trường sống thay đổi. 

A. 2.    B. 4.    C. 3.    D. 5. 

Câu 4: Cơ chế truyền đạt vật chất di truyền trong sinh sản hữu tính bao gồm những quá trình nào sau đây? 

A. Nhân đôi, giảm phân và tái tổ hợp.            B. Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.   

C. Nguyên phân, giảm phân và nhân đôi.            D. Nhân đôi, giảm phân và thụ tinh. 

Câu 5: Nhóm các sinh vật có hình thức sinh sản vô tính là 

A. Cây thuốc bỏng, vi khuẩn lam, ếch.            B. Cây tre, khoai lang, trùng roi.   

C. Xương rồng, trùng roi, gà.              D. Cây táo, ong mật, vịt. 

Câu 6: Sự kết hợp giữa giao tử đực (n) và giao tử cái (n) tạo nên 

A. Giao tử đơn bội (n).            B. Hợp tử lưỡng bội (2n).        C. Bào tử đơn bội (n).       D. Phôi (2n). 

Câu 7: Sinh trưởng là 

A. Sự tăng lên về kích thước của cơ thể sinh vật.         

B. Sự tăng lên về khối lượng của cơ thể sinh vật. 

C. Sự tăng lên về thể tích của cơ thể sinh vật.  

D. Sự tăng lên về kích thước và khối lượng cơ thể sinh vật.  

Câu 8: Ví dụ nào dưới đây nói về phát triển của sinh vật? 

A. Cây đậu cao thêm 2 cm sau 2 ngày.                 B. Mèo con tăng 200 gr sau 1 tuần 

C. Sự tăng kích thước của lá cây.                 D. Cây chanh ra hoa. 

Câu 9: Phát biểu đúng khi nói về dấu hiệu đặc trưng của phát triển ở sinh vật là: 

1. Sự phát triển của các cơ quan trong cơ thể có thời điểm bắt đầu giống nhau. 

2. Quá trình phát triển chỉ được điều hoà bởi các yếu tố bên trong. 

3. Sự phát triển của các hệ cơ quan trong cơ thể có tốc độ khác nhau tùy theo từng giai đoạn. 

4. Dấu hiệu đặc trưng của phát triển ở sinh vật là tăng tế bào. 



A. (2), (3) B. (1), (3) C. (4)  D. (3) 

Câu 10: Khi động vật đến tuổi thành thục sinh dục, cơ quan sinh dục phát triển mạnh và bắt đầu tạo ra các giao tử. 

Điều này đang nói đến giai đoạn nào? 

A. Giai đoạn phát sinh hình thái cơ quan, cơ thể.                                     B. Giai đoạn sinh trưởng. 

C. Giai đoạn trưởng thành.                                                                  D. Giai đoạn phân hoá tế bào. 

Câu 11: Quá trình phát triển của một cá thể sinh vật sinh sản hữu tính bắt đầu bằng hợp tử. Hợp tử ….. tạo thành 

nhiều tế bào, các tế bào …… hình thành các cơ quan và hình dáng của sinh vật non. Sinh vật non trải qua quá trình 

……. lớn dần lên. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: 

A. Biệt hóa → phân bào → sinh trưởng.                         B. Biệt hóa → sinh trưởng → phân bào. 

C. Sinh trưởng → biệt hóa → phân bào.              D. Phân bào → biệt hóa → sinh trưởng. 

Câu 12: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về vòng đời và tuổi thọ con người? 

I. Vòng đời của sinh vật gồm các giai đoạn: được sinh ra → cơ thể con → cơ thể trưởng thành → sinh sản → già → 

chết. 

II. Ở sinh vật, thế hệ tiếp theo được sinh ra ở giai đoạn trưởng thành của thế hệ trước. 

III. Tuổi thọ của sinh vật được tính từ lúc cá thể đó sinh sản cho tới lúc chết. 

IV. Tuổi sinh lí của sinh vật được tính từ khi sinh ra cho đến khi chết vì già. 

V. Tuổi thọ của một loài sinh vật là tổng thời gian sống của tất cả các cá thể trong loài. 

VI. Tuổi sinh thái của sinh vật tính từ khi sinh ra đến khi chết vì tác động của các nhân tố sinh thái. 

A. 3. B. 5. C. 4. D. 2 

 

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/ SAI.  

( Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Thí sinh chọn Đúng hoặc Sai ) 

Câu 1. Gibberellin ức chế sự dãn dài thân, ống phấn, sự nảy mầm của hạt, chồi, tạo quả không hạt, chuyển pha non 

trẻ sang pha sinh sản. Ethylene có vai trò kích thích sự già và rụng của lá, hoa, quả, quá trình chín của quả. 

Câu 2. Sinh trưởng thứ cấp là sự sinh trưởng được khởi đầu bằng sự phân chia của các tế bào mô phân sinh đỉnh 

(cây Một lá mầm và Hai lá mầm), hoặc mô phân sinh lóng (cây Một lá mầm), làm tăng chiều dài thân và rễ. 

Câu 3. Người ta dùng hai cái đinh đóng vào thân một cây gỗ lâu năm (có chiều cao khoảng 5 mét) ở vị trí cách mặt 

đất 1 mét. Giả sử, mỗi năm cây tăng trưởng chiều cao trung bình là 1,5 mét. Sau 5 năm khoảng cách giữa hai cây 

đinh là không thay đổi. 

Câu 4. Dựa vào đặc điểm sinh trưởng của cây, có thể tính tuổi của các cây gỗ dựa vào số lượng vòng gỗ. Mỗi năm 

cây tăng trưởng tạo thành một vòng gỗ, mỗi vòng gỗ có vùng tối (thời điểm thuận lợi) và vùng sáng (thời điểm khó 

khăn). Do đó, có thể dựa vòng vòng gỗ để tính tuổi cây. Có thể đếm trực tiếp các vòng gỗ dựa vào gốc cây hoặc sử 

dụng khoan tăng trưởng để lấy mẫu. 

Câu 5. Để giảm tác động của hiện tượng ưu thế đỉnh trong canh tác chè, kĩ thuật viên trồng trọt có thể sử dụng biện 

pháp phun auxin lên cây chè. 

Câu 6. Giai đoạn phôi diễn ra khi trứng được thụ tinh đến khi trứng nở hoặc con non được sinh ra. 

Câu 7. Phát triển không qua biến thái con non có cấu tạo, hình dạng, sinh lí rất khác so với con trưởng thành. 

Câu 8. Mối tương quan của các hormone trong một số quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật.  

Quá trình 
Hormone thực vật 

Auxin Gibberellin Cytokinin Ethylene Abscisic acid 

Nảy mầm của hạt - Kích thích - - Ức chế 

Rụng lá Ức chế - - Kích thích Kích thích 

Chín của quả Ức chế - - - - 

Phát triển của chồi bên Ức chế - Kích thích - - 

Già hóa của mô, cơ quan Ức chế Ức chế Ức chế Kích thích Kích thích 

Ghi chú: “-“ không rõ tác động 



Câu 9. Ở giai đoạn tuổi dậy thì, thể chất ở nam có sự thay đổi như như tuyến bã nhờn ở da tăng tiết dẫn đến mụn 

trứng cá, chiều cao tăng nhanh, xuất hiện lông nách, lông mu, cơ quan sinh dục phát triển, tuyến vú phát triển, xương 

chậu phát triển.  

Câu 10. Estrogen do buồng trứng sản xuất kích thích sự kích thích sự phát triển và hoàn thiện cơ quan sinh dục nam 

ở giai đoạn dậy thì (phát triển xương, phân hóa tế bào, hình thành đặc điểm sinh dục thứ cấp). 

Câu 11.  Sự dư thừa hormone tăng trưởng thường do khối u tuyến giáp tiết ra GH và thường là lành tính. Nói chung; 

các khối u tuyến giáp gây ra dư thừa GH có thể điều trị bằng phẫu thuật cắt bỏ hoặc điều trị bằng thuốc hay xạ trị. 

Trong phần lớn các trường hợp; việc điều trị có thể làm mức độ GH và IGF-1 trở lại mức độ bình thường hoặc gần 

bình thường. Sự dư thừa quá nhiều GH ở trẻ em có thể làm cho các xương dài của trẻ tiếp tục phát triển vượt quá 

tuổi dậy thì, dẫn đến một tình trạng vô cùng hiếm, đó là chứng khổng lồ với chiều cao từ 2,1 m trở lên. Những người 

bị dư thừa GH cũng có thể một khuôn mặt bì bì; yếu cơ; chậm dậy thì và hay đau đầu. Sự dư thừa GH ở người lớn 

có thể dẫn đến một tình trạng hiếm là bệnh to đầu chi với nét đặc trưng không phải do sự kéo dài xương mà do sự 

dày xương. 

Câu 12. Tia hồng ngoại tác động lên da biến tiền vitamin D thành vitamin D. Vitamin D có vai trò quan trọng trong 

chuyển hóa calcium để hình thành xương qua đó ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.  

Câu 13. Để tạo được giống cây hoa giấy ngũ sắc phục vụ cho nhu cầu trang trí của người dân, người ta đã áp dụng 

phương pháp nhân giống vô tính là chiết cành. 

Câu 14. Thụ phấn là quá trình phát tán hạt phấn từ bao phấn đến đầu nhụy. Ở thực vật có hoa, thụ tinh kép là quá 

trình thụ tinh có sự tham gia của ba tinh tử, một tinh tử tiêu biến, một tinh tử kết hợp với trứng tạo thành hợp tử (2n), 

tinh tử còn lại kết hợp với nhân lưỡng bội (2n) tạo thành tế bào tam bội (3n). 

Câu 15. Ở người, trong quá trình đẻ, tử cung co bóp tăng dần về cường độ và tần số, dưới tác dụng của oxytocine, 

gây ra những cơn đau, làm cho cổ tử cung mở rộng giúp đẩy thai ra ngoài. 

Câu 16. Ở người sử dụng biện pháp tránh thai ngăn cản sự làm tổ của phôi trong tử cung: viên uống tránh thai hằng 

ngày, thuốc tiêm tránh thai, que cấy tránh thai, miếng dán tránh thai,… 

 

PHẦN III:  CÂU TRẢ LỜI NGẮN. ( Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 ) 

Câu 1. Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là kết quả hoạt động của mô phân sinh nào? 

Câu 2. Căn cứ vào phản ứng của thực vật với quang chu kì, em hãy kể tên 2 loài thực vật ngày ngắn.  

Câu 3. Kẻ lại bảng và đánh dấu x kiểu biến thái của chúng.  

STT Tên động vật 
Phát triển  

không qua biến thái 

Phát triển qua biến thái 

Phát triển qua biến 

thái hoàn toàn 

Phát triển qua biến thái 

không hoàn toàn 

1 Chó    

2 Muỗi    

3 Chim    

4 Gà    

5 Chuồn chuồn    

 

Câu 4. Có ý kiến cho rằng, khi mang thai, người mẹ cần ăn cho hai người nên khẩu phần ăn phải gấp đôi so với bình 

thường. Em có đồng ý với ý kiến này không? Tại sao? 

Câu 5. Nghiên cứu thí nghiệm Cá rô phi có nguồn gốc ở vùng xích đạo, nơi nhiệt độ trung bình 30oC, mỗi năm đẻ 

11 lứa và đẻ quanh năm. Khi nuôi cá ở nhiệt độ 16 – 18oC thì cá ngừng đẻ. Em hãy cho biết sự sinh sản của động 

vật phụ thuộc vào những yếu tố nào của môi trường? 

Câu 6. Vườn nhà bác Minh có cây quýt và cây cam cho quả rất ngon, bác muốn nhân giống cây với mục đích trái 

quýt mang những đặc tính như trái to, nhiều nước như trái cam. Em hãy gợi ý cho bác Minh phương pháp nhân giống 

phù hợp.  

 



Câu 7. Thanh long là cây cảm ứng ra hoa trong điều kiện ngày dài. Hoa xuất hiện tự nhiên từ tháng 3 đến tháng 10 

(rộ nhất từ tháng 5 tới tháng 8), trung bình có 4 – 6 đợt ra hoa rộ mỗi năm. Những năm gần đây, một số nhà vườn 

tiến bộ đã phát hiện, hoàn chỉnh dần từng bước kỹ thuật thắp đèn tạo quả trái vụ để chủ động thu hoạch, nâng cao 

hiệu quả kinh tế. Tùy theo mùa vụ mà số đêm chiếu sáng và thời gian chiếu sáng thay đổi, số giờ chiếu sáng trong 

ngày càng ngắn và thời tiết càng lạnh thì thời gian chiếu đèn và số giờ đốt đèn trong đêm càng tăng, số đêm chiếu 

sáng từ 15-20 đêm đồng thời số giờ chiếu sáng/đêm từ 6-10 giờ là thanh long có thể ra hoa. Thời gian từ khi ra nụ 

đến khi hoa nở từ 18-21 ngày và từ khi hoa nở đến lúc thu quả từ 28-35 ngày. Do đó, tùy theo mục đích và nhu cầu 

quả trên thị trường mà nhà vườn quyết định thời gian xử lý ra hoa. Người ta đã ứng dụng nhân tố nào để chi phối sự 

ra hoa của cây? 

Câu 8. Quan sát hình dưới đây và tóm tắt ngắn gọn sơ đồ vòng đời của châu chấu 

 
Câu 9. Khi trồng hoa cúc vàng, chúng ta sử dụng đèn LED PTP để ngắt đêm trong 3 giờ cho cây cúc vụ đông xuân 

nhằm tăng chiều cao, số lá/cây và kéo dài thời gian ra hoa thêm 41 ngày. Dựa vào thuyết quang chu kì, em hãy cho 

biết hoa cúc vàng là loại cây gì? 

Câu 10. Ngô là loại thực vật có cả hoa được và hoa cái trên cùng một cây. Hoa đực (bông cờ) xếp thành chùm ở 

đỉnh cây, còn hoa cái phát sinh từ chồi nách. Thông thường vào mùa sinh sản hạt phấn từ hoa đực rơi xuống hoa cái 

cùng cây để thụ phấn và thụ tinh, sau đó hình thành hạt; hạt này phát triển thành cây con mang đặc điểm di truyền 

của chín cây ban đầu. Trong nông nghiệp người ta thường tạo ra các dòng ngô bất thụ đực để tránh hiện tượng thụ 

phấn giữa hoa đực và hoa cái trên cùng một cây. Ở các dòng ngô bất thụ đực, hoa đực không được hạt phấn hoặc hạt 

phấn không có khả năng thụ tinh còn hoa cái vẫn có khả năng tạo giao tử.Các cây ngô bất thụ đực có khả năng tạo 

hạt không? Nếu có thì chúng thực hiện điều đó bằng cách nào? 

Câu 11. Nữ ở tuổi dậy thì cần làm gì để bảo vệ sức khỏe, chăm sóc bản thân và người khác? 

Câu 12.  

Hình bên thể hiện những thay đổi nồng độ 

trong máu của một số hormone liên quan 

đến sự mang thai, sinh con và tiết sữa. Các 

đường cong trong hình được đánh nhãn từ 

A đến E. Hãy cho biết đường cong được 

đánh nhãn C thể hiện sự thay đổi của nồng 

độ hormone nào? (Estrogen, Oxytocxin, 

Prolactin, Progesteron từ nhau thai, 

Progesteron từ thể vàng). 

       
 

.........................HẾT......................... 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 

sinh chỉ lựa chọn một phương án. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án C C C C C C A A A A A A 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Thí sinh chọn đúng hoặc sai.  

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 

Câu 1. Mô phân sinh bên 

Câu 2. Cây cà phê, cây cao su, cây hồ tiêu...... 

Câu 3.  

STT 
Tên động 

vật 

Phát triển 

 không qua biến thái 

Phát triển qua biến thái 

Phát triển  

qua biến thái hoàn toàn 

Phát triển  

qua biến thái không hoàn 

toàn 

1 Ruồi  x  

2 Muỗi  x  

3 Ếch  x  

4 Châu chấu   x 

5 Bướm   x 

Câu 4. GH (Hormone sinh trưởng) 

Câu 5. Ánh sáng 

Câu 6. Vòng đời của tằm: Trứng → tằm → kén → nhộng → bướm. 

Câu 7. Ánh sáng 

Câu 8. Chiết cành 

Câu 9. Cây ngày dài 

Câu 10. Sử dụng trong chọn giống cây trồng nhằm tạo ra hạt lai bằng phương pháp thụ phấn chéo mà không tốn 

công hủy bỏ nhị (hạt phấn) của cây làm mẹ. 

Câu 11.  

- Ý kiến của hai bạn đều đúng khi nhận xét về thành phần các chất dinh dưỡng có nhiều trong các loại thức ăn như 

thịt, cá, sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa.  

- Vì đối với từng giai đoạn phát triển của con người nói chung, ở lứa tuổi 15 – 19 tuổi nói riêng thì nhu cầu đối với 

các loại chất dinh dưỡng này có tỉ lệ khuyến cáo nhất định. Chúng ta không nên chỉ sử dụng một loại thức ăn mà nên 

ăn phối hợp nhiều loại và sử dụng chúng một cách cân đối, phù hợp. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án S S S S S S S S 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án S S S S S S S S 



Câu 12. Progesteron từ nhau thai 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 

sinh chỉ lựa chọn một phương án. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án B B B B B B D D D D D D 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Thí sinh chọn đúng hoặc sai.  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án S S S S S S S S 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án S S S S S S S S 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 

Câu 1. Mô phân sinh đỉnh, mô phân sinh lóng 

Câu 2. Cây bắp ngọt, đậu cô ve..... 

Câu 3. Kẻ lại bảng và đánh dấu x kiểu biến thái của chúng.  

STT Tên động vật 
Phát triển  

không qua biến thái 

Phát triển qua biến thái 

Phát triển qua biến 

thái hoàn toàn 

Phát triển qua biến 

thái không hoàn toàn 

1 Chó X   

2 Muỗi  x  

3 Chim X   

4 Gà x   

5 Chuồn chuồn   X 

Câu 4. Em không đồng ý với ý kiến này vì: Trong quá trình mang thai, cần đảm bảo cung cấp đủ chất, đủ lượng, 

phù hợp với từng giai đoạn và theo dõi hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế. Việc ăn quá nhiều trong thai kì 

có thể dẫn đến tăng cân quá mức, người mẹ dễ mắc các vấn đề về sức khỏe như tăng huyết áp, tiểu đường hoặc các 

biến chứng thai kì khác. 

Câu 5. Nhiệt độ 

Câu 6. Ghép cành 

Câu 7. Ánh sáng 

Câu 8. Trứng → ấu trùng → châu chấu trưởng thành. 

Câu 9. Cây ngày ngắn 

Câu 10. Các cây ngô bất thụ đực vẫn có khả năng tạo hạt. Do hoa cái vẫn có khả năng tạo giao tử, noãn vẫn thụ tinh 

bình thường, chúng có thể nhận hạt phấn từ các cây ngô bình thường khác. 

Câu 11. Chỉ cần kể được ít nhất 2 trong các biện pháp dưới đây là đủ điểm 

-  Chủ động tìm hiểu kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản từ những nguồn thông tin đáng tin cậy. 

- Không xem phim ảnh, trang mạng không phù hợp. 

- Không nên quan hệ tình dục trước tuổi trưởng thành. 

- Không sử dụng các chất kích thích để tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần. 

- Nâng cao sức khỏe, vệ sinh cá nhân và cơ quan sinh dục đúng cách, sinh hoạt điều độ, tập thể dục thường xuyên; 

có chế độ dinh dưỡng hợp lí giúp nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. 

Câu 12. Estrogen 

 


